
TT TÊN MÔN HỌC ĐVHT MÔN TƯƠNG ĐƯƠNG TC MÔN THAY THẾ TC

1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2

2 CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC (DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC) 3 CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC 2

3 CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 3 CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 2

4 TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH 3 TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH 3

5 NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU 2 NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU 2

6 MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI 3 KỸ NĂNG HỌC TẬP TỪ XA 2

7 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 3 NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU 2

8 NGHE NÓI 1 (HỆ TỪ XA) 3 NGHE NÓI 1 3

9 NGHE NÓI 2 (HỆ TỪ XA) 3 NGHE NÓI 2 3

10 NGHE NÓI 3 (HỆ TỪ XA) 3 NGHE NÓI 3 3

11 NGHE NÓI 4 (HỆ TỪ XA) 3 NGHE NÓI 4 3

12 NGỮ PHÁP 5 NGỮ PHÁP 3

13 VIẾT 1 (NGỮ PHÁP - TẬP LÀM VĂN 1) 3 VIẾT 1 3

14 VIẾT 2 (NGỮ PHÁP - TẬP LÀM VĂN 2) 3 VIẾT 2 3

15 VIẾT 3 (NGỮ PHÁP - TẬP LÀM VĂN 3) 3 VIẾT 3 3

16 NGHE NÓI 1 (HỆ VLVH) 6 NGHE NÓI 2 3

17 NGHE NÓI 2  (HỆ VLVH) 6 NGHE NÓI 4 3

18 NGHE NÓI 3  (HỆ VLVH) 6 NGHE NÓI 5 3

19 NGHE NÓI 4 (HỆ VLVH) 6 NGHE NÓI 6 3

PHỤ LỤC 9
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20 ĐỌC HIỂU 1 3 ĐỌC HIỂU 1 3

21 ĐỌC HIỂU 2 3 ĐỌC HIỂU 2 3

22 ĐỌC HIỂU 3 3 ĐỌC HIỂU 3 3

23 ĐỌC HIỂU 4 3 ĐỌC HIỂU 4 3

24 LUYỆN DỊCH 1 3 LUYỆN DỊCH 1 3

25 LUYỆN DỊCH 2 3 LUYỆN DỊCH 2 3

26 LUYỆN DỊCH 3 3 LUYỆN DỊCH 3 3

27 LUYỆN PHÁT ÂM ANH - MỸ 4 LUYỆN PHÁT ÂM ANH - MỸ 3

28 NGHỆ THUẬT HÙNG BIỆN 3 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 2

29 NGỮ ÂM - ÂM VỊ HỌC 3 NGỮ ÂM - ÂM VỊ HỌC 2

30 CÚ PHÁP - HÌNH THÁI HỌC 3 CÚ PHÁP - HÌNH THÁI HỌC 2

31 NGỮ NGHĨA HỌC 3 NGỮ NGHĨA HỌC 2

32 VĂN HÓA ANH 3 VĂN HÓA ANH 3

33 VĂN HÓA MỸ 3 VĂN HÓA MỸ 3

34 VĂN HỌC ANH 1 3 VĂN HỌC ANH 2

35 VĂN HỌC MỸ 1 3 VĂN HỌC MỸ 2

36 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 1 4 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 1 3

37 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 2 4 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 2 3

38 THỰC HÀNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 4 THỰC HÀNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 3

39 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP 4 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP 3

40 TÂM LÝ GIÁO DỤC 4 TÂM LÝ GIÁO DỤC 3

41 KỸ THUẬT KỂ CHUYỆN 3 KỸ THUẬT KỂ CHUYỆN 2

42 ANH NGỮ DU LỊCH 3 ANH NGỮ DU LỊCH 2

43 ANH NGỮ KINH DOANH 3 ANH NGỮ KINH DOANH 2

44 ANH NGỮ NHÂN DỤNG 3 ANH NGỮ NHÂN DỤNG 2

45 ANH NGỮ VĂN PHÒNG 3 ANH NGỮ VĂN PHÒNG 2

CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

CHUYÊN NGÀNH BIÊN - PHIÊN D ỊCH
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46 BIÊN DỊCH DU LỊCH 4 BIÊN DỊCH DU LỊCH 3

47 BIÊN DỊCH THƯƠNG MẠI 3 BIÊN DỊCH THƯƠNG MẠI 3

48 BIÊN PHIÊN DỊCH VĂN PHÒNG 3 BIÊN PHIÊN DỊCH VĂN PHÒNG 3

49 PHIÊN DỊCH DU LỊCH 3 PHIÊN DỊCH DU LỊCH 3

50 PHIÊN DỊCH THƯƠNG MẠI 3 PHIÊN DỊCH THƯƠNG MẠI 3

51 ANH NGỮ DU LỊCH 3 ANH NGỮ DU LỊCH 2

52 ANH NGỮ KINH DOANH 3 ANH NGỮ KINH DOANH 2

53 ANH NGỮ NHÂN DỤNG 3 ANH NGỮ NHÂN DỤNG 2

54 ANH NGỮ VĂN PHÒNG 3 ANH NGỮ VĂN PHÒNG 2

55 ANH NGỮ KẾ TÓAN 3 ANH NGỮ KẾ TÓAN 2

1 PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG HỌC ĐẠI HỌC 2 PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG HỌC ĐẠI HỌC 2 KỸ NĂNG HỌC TẬP TỪ XA 2

2 VIẾT 4 (NGỮ PHÁP - TẬP LÀM VĂN 4) 3 VIẾT 4 (NGỮ PHÁP - TẬP LÀM VĂN 4) 3 TÙY CH�N MÔN B� TR� 2

3 LUYỆN DỊCH 4 3 LUYỆN DỊCH 4 3 TÙY CH�N MÔN B� TR� 2

4 NHẬP MÔN NGÔN NGỮ ANH 3 NHẬP MÔN NGÔN NGỮ ANH 3 TÙY CH�N MÔN B� TR� 2

5 NHẬP MÔN VĂN CHƯƠNG 3 NHẬP MÔN VĂN CHƯƠNG 3 TÙY CH�N MÔN B� TR� 2

6 CHÂU Á HỌC NHẬP MÔN 3 CHÂU Á HỌC NHẬP MÔN 3 TÙY CH�N MÔN B� TR� 2

7 VIẾT TIỂU LUẬN 3 VIẾT TIỂU LUẬN 3 TÙY CH�N MÔN B� TR� 2

8 VĂN MINH VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY 3 VĂN MINH VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY 3 TÙY CH�N MÔN B� TR� 2

1 Giao tiếp trong kinh doanh (Business Communication) 2

2 Nghiệp vụ ngoại thương (International Trade) 2

3 Kinh doanh quốc tế (International Business) 2

4 Nghiệp vụ / giao dịch ngân hàng  (Banking and Financial Services 1) 2

5 Thanh toán quốc tế (Banking and Financial Services 2) 2

6 Đàm phán trong kinh doanh (Business Negotiation) 2

7 Quản trị nhân lực (Human Resource Management) 2

8 Anh ngữ du lịch (English for Travel) 2

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC THAY THẾ  (sv được chọn 1 môn trong danh m ục các môn b ổ trợ để học thay th ế)

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC BỔ TRỢ (lưu ý: các môn b ổ trợ được giảng d ạy bằng ti ếng Anh, khác v ới các môn h ọc của các ngành h ọc khác)
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9 Anh ngữ kinh doanh (English for Business) 2

10 Anh ngữ nhân dụng (English for Employment) 2

11 Anh ngữ văn phòng (English for Secrectary) 2

12 Anh ngữ kế toán (English for Accounting) 2

Duyệt của Ban Giám Hi ệu:

KT. HIỆU TRƯỞNG Tp.HCM, ngày 20  tháng 01 năm 2011

P. HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH KHOA

Nguyễn Thuấn Nguyễn Thúy Nga
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